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Tóm tắt: Khi đất nền bão hòa nước thì một số chỉ tiêu cơ 
lý của đất nền có thể thay tính ổn định và khả năng chịu lực 
– cường độ thay đổi. Nghiên cứu này phân tích khả năng chịu 
lực – cường độ đất nền chịu ảnh hưởng của các tính chất cơ lý 
chủ yếu của đất nền ảnh hưởng tính bão hòa nước. Nhiều công 
trình người thiết kế chưa đánh giá ảnh hưởng của độ bão hòa 
nước trong nền đất thay đổi nên đã có những sự cố công trình 
sau xây dựng xảy ra những sự cố như lún không đều, lún quá 
giá trị cho phép, trượt, nghiêng.

Từ khóa: Khả năng chịu lực đất nền; khả năng kháng cắt; 
đất nền bão hòa nước; ngập nước; chỉ tiêu cơ lý của đất. 

Abstract: When the soil is saturated with water, some 
physical and mechanical indicators of the soil can change 

its stability and bearing capacity - the intensity changes. 
This study analyzes the bearing capacity - soil strength is 
influenced by the main physical properties of the soil that 
affect water saturation. In many projects, the designers have 
not evaluated the impact of changes in water saturation in the 
ground, so there have been incidents after construction such 
as uneven settlement, settlement exceeding the allowable 
value, and sliding, lean.

Keywords: Ground bearing capacity, resistance to cutting, 
water-saturated ground, flooded, physical and mechanical 
indicators of soil.
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1. Cơ sở nghiên cứu khả năng chịu lực của nền đất
Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá khả năng chịu lực 

và khả năng kháng cắt của đất nền khi độ bão hòa nước 
trong nền đất thay đổi do nước ngầm dâng cao, thủy 
triều ở những khu vực ảnh hường nhiều của thủy triều 
hoặc do nước mưa ngấm thấm vào nền đất trong mùa 
mưa. 

Khi nền đất bão hòa nước thì các chỉ tiêu cơ lý sẽ thay 
đổi. Khi các chỉ tiêu cơ lý của đất nền thay đổi, có chỉ 
tiêu tăng, có chỉ tiêu giảm sẽ làm cho khả năng chịu lực 
và khả năng kháng cắt sẽ bị thay đổi. Đây là nghiên cứu 
sự thay đổi khả năng chịu lực và khả năng kháng cắt của 
nền đất đáy hố móng.

Nhiều công trình người thiết kế chưa đánh giá ảnh 
hưởng của độ bão hòa nước trong nền đất thay đổi nên 
đã có những sự cố công trình sau xây dựng xảy ra những 
sự cố như lún không đều, lún quá giá trị cho phép, trượt, 
nghiêng.

Khả năng chịu lực của nền đất tính theo TCVN 
9362:2012, như sau:

Khả năng kháng cắt của nền đất đáy móng tính theo công thức:

 
Các chỉ tiêu cơ lý của nền đất nghiên cứu được thí nghiệm 

theo sự thay đổi độ bão hòa nước, sự thay đổi giá trị các chỉ tiêu 
cơ lý để phục vụ cho nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu là lấy mẫu đất tại khu vực nghiên 
cứu và tiến hành thí nghiệm với mẫu nguyên dạng và thay đổi 
độ bão hòa đối với các chỉ tiêu như dung trọng, góc ma sát 
trong, lực dính của đất nền. 

2. Các kết quả thí nghiệm  
Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nghiên cứu

Hình 1. Hình ảnh của đất khu vực nghiên cứu
từ kết quả khảo sát địa ảnh

Hình 2. Quan hệ độ ẩm và độ bão hòa nước trong nền đất

Hình 3. Quan hệ độ ẩm và dung trọng của đất  
+ Dung trọng bão hòa lớn nhất đất: 1.884 g/cm3
+ Độ ẩm tối ưu: Wop= 27.37%

Bảng 2. Lực dính, góc ma sát và dung trọng của đất
theo độ bão hòa nước

 

Bảng 3. Khả năng chịu lực và kháng cát theo độ bão hòa nước 
trong nền đất
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3. Nhận xét kết quả tính toán
a) Nền đất có nhiều khe rỗng, nứt bên trong. Địa mạo 

tạo điều kiện cho nước ngấm thấm vào trong nền và tồn 
đọng trong nền, tích lũy lâu ngày tạo ra những tai biến bão 
hòa nước cho nền đất, tăng độ bão hòa trong nền đất, giảm 
khả năng chịu lực của nền đất.

b) Đất nền khi độ bão hòa nước tăng làm cho dung 
trọng đất bão hòa tăng, giảm giá trị góc ma sát trong của 
nền đất, giảm lực dính của đất.

c) Khả năng chịu lực và khả năng kháng cắt của đất giảm 
khi độ bão hòa nước trong nền đất tăng.

4. Kết luận và kiến nghị
a) Đất nền khi độ bão hòa nước tăng làm cho dung 

trọng đất tăng độ bão hòa, giảm giá trị góc ma sát trong 
của nền đất, giảm lực dính của đất;

b) Khả năng chịu lực và khả năng kháng cắt của đất 
giảm khi độ bão hòa nước trong nền đất tăng;

c) Khi tính toán khả năng chịu lực và khả năng kháng 
cắt của nền đất đáy móng công trình cần tính toán kiểm tra 
khi độ bão hòa nước của nền đất thay đổi nhất là vào mùa 
mưa bão;

d) Cần phải khảo sát độ ngập nước và thay đổi mực 
nước ngầm khi khảo sát địa chất công trình thật chính xác 
để an toàn và hiệu quả;

e) Phải thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nền đất theo 
trạng thái biến đổi độ bão hòa nước;

f ) Cần có giải pháp xử lý nền đất đáy móng trong xây 
dựng để tránh những ảnh hưởng khi mực nước ngầm thay 
đổi.

Tài liệu tham khảo:
1. TCVN 4199:1995 đất xây dựng - phương pháp xác định 

sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng;
2. TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công 

trình.

Hình 4. Khả năng chịu lực và kháng cắt của đất theo độ bão hòa nước
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